
Tổng số  Nữ

1 1A 33 33 100 33 33 19 14 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1B 21 21 100 21 21 8 13 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1C 29 29 100 29 29 13 16 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 83 100 83 83 40 43 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Số HS lớp 1

Đã 

huy 

động 

ra lớp

Trong đó

Trẻ 6 tuổi Độ tuổi khác Trẻ khuyết tật được huy động vào lớp 1 học hoà nhập

Tổng số

Đã 

huy 

động 

ra lớp

Nam Nữ Tỷ lệ
Tổng 

số

Tật 

khác

(SL)

Khiếm 

thị 

(SL)

Khiếm 

thính

(SL)

TS trẻ 

từ KT

6-14 T

Năm học

TỔNG HỢP KẾT QUẢ  TUYỂN SINH LỚP 1

NĂM HỌC  2023 – 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trí 

tuệ 

(SL)

Ngôn 

ngữ 

(SL)

Tỷ lệ

Riêng trẻ 6 tuổi

 ra lớp

Lạc Long, ngày 17 tháng 7 năm 2023

UBND THỊ XÃ KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG

Tăng/giảm2023 – 20242022 – 2023 

Đã 

huy 

động 

vào 

lớp 1

Tỷ lệ

3

18

1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT

Tật 

vận 

động

(SL)

4Số lớp 1

Tổng số  trẻ 6-14  huy động ra lớp : 83 HS , đạt tỉ lệ 100%

STT Số lớp

Tổng 

số  học 

sinh 

lớp 1

Tổng 

số  trẻ 

đã 

huy 

động 

vào 

lớp 1

101 83

Nữ Tỷ lệ


